
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2 Sàn thương mại dịch vụ, Tòa OCT3A KĐT Cổ Nhuế,  Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MONO VIỆT NAM

0109604024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác; 
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;

2029

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...; 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
MONO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MONO VIETNAM TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MONO VIETNAM CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0379765646
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm khác.

4722

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài 
sản năm 2016)

4791

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài 
sản năm 2016)

4799

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; 
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng chẩn trị y học cổ truyền (Điều 27 Nghị 
định 109/2016/NĐ-CP);

8699(Chính)

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100
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1.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005)

8299

12. Quảng cáo 7310

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ đăng ký tên miền, khắc phục sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm; tư vấn, thiết kế trang web (không 
bao gồm thiết kế công trình)

6209

14. Xuất bản phần mềm 5820

15. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý internet, cung cấp dịch vụ truy cập internet cho 
khách hàng

6190

16. Cổng thông tin
(không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

18. Lập trình máy vi tính
Chi tiết:
- Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm 
theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng;
- Lập trình các phần mềm nhúng.

6201

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036095008577
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Giao Cù Thượng, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam 
Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Giao Cù Thượng, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VŨ      Nam

06/02/1995 Kinh Việt Nam

22/12/2020 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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